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DANH SÁCH TÂN SINH VIÊN KHÓA 2018 

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (AUT)  
CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC DỊCH VỤ - LỚP 18BIT1 

 

STT Mã hồ sơ nhập học 
Mã số 

sinh viên 
(MSSV) 

Họ tên Giới tính 

1.  CNCNTT2018/033 1859001 Nguyễn Quốc Nhật An Nam 
2.  CNCNTT2018/071 1859002 Nguyễn Duy Anh Nam 
3.  CNCNTT2018/024 1859003 Lâm Kim Bàng Nam 
4.  CNCNTT2018/038 1859004 Huỳnh Quang Bảo Nam 
5.  CNCNTT2018/016 1859005 Phan Nguyễn Trọng Đại Nam 
6.  CNCNTT2018/073 1859007 Lê Tiến Đạt Nam 
7.  CNCNTT2018/058 1859008 Nghiêm Quý Ánh Diệp Nữ 
8.  CNCNTT2018/047 1859013 Nguyễn Thị Diễm Hằng Nữ 
9.  CNCNTT2018/046 1859014 Nguyễn Đình Anh Hào Nam 
10.  CNCNTT2018/050 1859016 Trần Gia Hòa Nam 
11.  CNCNTT2018/059 1859018 Đặng Huy Hoàng Nam 
12.  CNCNTT2018/069 1859052 Huỳnh Anh Khoa Nam 
13.  CNCNTT2018/053 1859023 Nguyễn Hữu Bảo Khôi Nam 
14.  CNCNTT2018/057 1859026 Nguyễn Vũ Trọng Lễ Nam 
15.  CNCNTT2018/051 1859027 Đoàn Văn Thanh Liêm Nam 
16.  CNCNTT2018/045 1859030 Bùi Nguyễn Hoàng Long Nam 
17.  CNCNTT2018/020 1859032 Đỗ Phương Nhật Minh Nam 
18.  CNCNTT2018/070 1859036 Nguyễn Thành Nhân Nam 
19.  CNCNTT2018/030 1859037 Dương Tuấn Phát Nam 
20.  CNCNTT2018/012 1859039 Nguyễn Vũ Anh Quân Nam 

21.  CNCNTT2018/066 1859041 Huỳnh Sơn Nam 
22.  CNCNTT2018/054 1859042 Tô Thanh Tài Nam 
23.  CNCNTT2018/062 1859046 Nguyễn Tiến Thiện Thành Nam 
24.  CNCNTT2018/061 1859048 Đoàn Minh Tuấn Nam 
25.  CNCNTT2018/055 1859049 Lê Hoàng Long Vũ Nam 
26.  CNCNTT2018/044 1859050 Nguyễn Võ Thanh Vy Nữ 

 
(Danh sách gồm có 26 sinh viên) 


